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Lớp 6

Cả năm: 37 tuần (35 tiết) Học kì I: 19 tuần (18 tiết)- Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)- Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài 11- Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.

Kí hiệu: =>: thay thế bằng

	Học kỳ II

	STT
	BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DÂN THỰC HIỆN

	Tiết 19+20
	Bài 12
	Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
	

	Tiết 21+22
	Bài 13
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Phần 1. Tình huống: Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b, c, d Tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước. 
Phần bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài tập b => Học sinh trả lời câu hỏi: Em hãy nêu các trường hợp đủ điều kiện là công dân Việt Nam ?

	Tiết  

23+24
	Bài 14
	Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	- Bảng thống kê tình hình tai nạn giao thông: Cập nhật số liệu mới.

- Phần nội dung bài học: Đọc thêm nội dung: “Trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” => Tìm hiểu các quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

	Tiết 

25+26
	Bài 15
	Quyền và nghĩa vụ học tập
	Phần 1. Truyện đọc: Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Phần 2. Nội dung bài học: Mục c Khuyến khích học sinh tự đọc.

	Tiết 27
	
	Kiểm tra viết
	

	Tiết 

28+29
	Bài 16
	Quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
	Phần 1. Truyện đọc: Khuyến khích học sinh tự học. 

Phần 2. Nội dung bài học: Mục c: Khuyến khích học sinh tự học.

	Tiết 30
	Bài 17
	Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
	

	Tiết 31
	Bài 18
	Quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
	Phần 1. Tình huống: Khuyến khích học sinh tự học.
Phần 2. Nội dung bài học: Mục a 

Phần 2. Nội dung bài học: Mục b: Tích hợp với mục a của bài 16.

	Tiết 

32+33
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.
	Thực hành ngoại khoá Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

	Tiết 34
	
	Ôn tập học kỳ II
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	


Lớp 7

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)- Học kì I: 19 tuần (18 tiết)- Học kì II: 18 tuần (17tiết)
Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)- Kiểm tra học kì: 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Học kỳ I dạy đến hết bài 11- Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.

Kí hiệu: =>: thay thế bằng

	Häc kú II

	

	STT
	BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DÂN THỰC HIỆN

	Tiết 19+20
	Bài 12 
	Sống và làm việc có kế hoạch.
	- Thực hiện dạy học theo chủ đề.

Phần 1. Thông tin: Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Phần 2. Nội dung bài học:Mục c, d, đ Tích hợp thành một mục: Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

	Tiết 21
	Bài 13
	Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam.
	

	Tiết 

22+ 23 + 24
	Bài 14
	Chủ đề liên môn(3 tiết): Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Tiết 1: Môn CN 7: kiến thức về cải tạo đất. Môn Sinh 7: vai trò của động, thực vật với đời sống con người.

Tiết 2, 3: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	- Phần thông tin, sự kiện: Cập nhật số liệu mới
Phần 1. Truyện đọc: Khuyến khích học sinh tự đọc.

 Phần 2. Nội dung bài học: Mục a, b, c Khuyến khích học sinh tự đọc.

	Tiết 25+ 26
	Bài 15
	Bảo vệ di sản văn hóa
	- Phần quan sát ảnh: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý e => Giáo viên giới thiệu Luật Di sản văn hoá Việt Nam.

Phần 1. Thông tin sự kiện: Khuyến khích học sinh tự đọc. Phần 2. Nội dung bài học: Mục b Khuyến khích học sinh tự đọc.
- Phân bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài tập a => Học sinh giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam.

	Tiết 27
	
	Kiểm tra viết
	

	Tiết 28+29
	Bài 16
	Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	- Phần thông tin, sự kiện: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b, d, đ => Học sinh tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam? Nhận xét những mặt tích cực và tiêu cực của tôn giáo ở nước ta?

	Tiết 30+ 31
	Bài 17
	Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Phần thông tin, sự kiện: Đọc thêm thông tin 2

- Phần 1. Thông tin sự kiện Khuyến khích học sinh tự đọc.
- Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước: Đọc thêm

- Phần sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gọi ý b, c, d, đ

- Sau sơ đồ phân công bộ máy nhà nước: Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b => Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND? Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất? Vì sao?

- Phần bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài tập b, c, đ => So sánh bản chất của nhà nước XHCN với nhà nước Tư bản.

	Tiết 32
	Bài 18
	Bộ máy Nhà nước cấp sở (xã, phường, thị trấn)
	Phần 1. Tình huống, thông tin: Khuyến khích học sinh tự đọc.
Phần 2. Nội dung bài học Tích hợp với bài 17 (Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) trong sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước (bài 17).

	Tiết 33
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và nội dung đã học.
	Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

	Tiết 34
	
	Ôn tập học kỳ II
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	


Lớp 8

Cả năm:  37 tuần (35 tiết)- Học kì I:  19 tuần (18 tiết)- Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)- Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

Kết thúc học kì I học hết bài 12 - Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK.

Kí hiệu: =>: thay thế bằng

	Học kỳ II

	STT
	BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DÂN THỰC HIỆN

	Tiết 19+20
	Bài 13
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	

	Tiết 21
	Bài 14
	Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	Cả bài: Khuyến khích học sinh tự đọc

	Tiết 22
	Bài 15
	Phòng chống tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	

	Tiết 23
	Bài 16

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Bài 17

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	- Cả hai bài: Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ: chủ đề “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng). Phần I. Đặt vấn đề bài 16, 17 Khuyến khích học sinh tự đọc. Phần II. Nội dung bài học: Mục 3 bài 16, bài 17 Khuyến khích học sinh tự học. 

Phần III. Bài tập: Bài tập 4 bài 16 Không yêu cầu học sinh làm.

	Tiết 24
	
	

	Tiết 25
	Bài 18
	Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
	

	Tiết 26
	
	Kiểm tra viết
	

	Tiết 27
	Bài 19
	Quyền tự do ngôn luận
	

	Tiết 28+29 +30+31
	Bài 20

 + Bài 21
	Chủ đề: Nhà nước CH XHCN Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong quản lí Nhà nước (4 tiết)

Tiết 1+2:Tìm hiểu HiÕn ph¸p và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiết 3+4: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong quản lí Nhà nước
	Cả hai bài Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ chủ đề “Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”).

 Phần I. Đặt vấn đề bài 20, bài 21 Khuyến khích học sinh tự đọc.

	Tiết 32+33
	
	Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học
	Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

	Tiết 34
	
	Ôn tập học kỳ II
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra học kỳ II
	


Lớp 9

Cả năm:  37 tuần (35 tiết)- Học kì I:  19 tuần (18 tiết)- Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
    Kiểm tra 1 tiết : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)- Kiểm tra học kì : 2 bài (mỗi học kì 1 bài)

         Kết thúc học kì I học hết bài 10- Kết thúc năm học học hết chương trình, SGK. 
      Kí hiệu: =>: thay thế bằng
	Häc kú II

	STT
	BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH VÀ HƯỚNG DÂN THỰC HIỆN

	Tiết 19+20
	Bài 11
	Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	- Tích hợp dạy học liên môn trong môn Ngữ văn- bài Lặng lẽ Sapa.(1 tiết)
- Cả bài: Đọc thêm 

=> Giáo viên giới thiệu 15 phút nội dung bài, sau đó cho học sinh luyện tập tình huống.

	Tiết 21+22
	Bài 12
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Phần I. Đặt vấn đề: Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Phần II. Nội dung bài học: Mục 2a Khuyến khích học sinh tự đọc.

	Tiết 23+ 24+25
	Bài 13+14
	Chủ để: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế.(3 tiết)

Tiết 1: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Tiết 2+ 3: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	- Thực hiện dạy học theo chủ đề.

- Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Phần I. Đặt vấn đề Khuyến khích học sinh tự đọc. 
Phần II. Nội dung bài học: Mục 1, mục 4 Khuyến khích học sinh tự đọc.
- Phần bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài 4 => Yêu cầu học sinh tìm các câu ca dao, tục ngữ khắc họa một bức tranh lao động của người Việt Nam.

	Tiết 26
	
	Kiểm tra viết
	

	Tiết 27+28
	Bài 15
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
	Phần I. Đặt vấn đề Khuyến khích học sinh tự đọc. 

Phần II. Nội dung bài học: 

+ Mục 1 Chỉ yêu cầu học sinh nêu Khái niệm vi phạm pháp luật; phân biệt các loại vi phạm pháp luật. 

+ Mục 2 Không yêu cầu học sinh phân biệt và lấy ví dụ về các loại trách nhiệm pháp lí. 

Phần III. Bài tập: Bài tập 5 Không yêu cầu học sinh làm.
- Phần khái niệm về từng loại trách nhiệm pháp lí: Không nêu định nghĩa về từng loại trách nhiệm pháp lý hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật. Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lý tương ứng.

- Phần bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài 3

=> Phát cho học sinh bài tập trắc nghiệm về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

	Tiết 29+30
	Bài 16
	Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
	Cả bài Khuyến khích học sinh tự đọc
- Phần bài tập: Không yêu cầu học sinh làm bài 4, 6 
=> Gợi ý học sinh phát biểu ý kiến về trách nhiệm bản thân.

	Tiết 31
	Bài 17
	Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	

	Tiết 32
	Bài 18
	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	

	Tiết 33
	
	Thực hiện ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học
	Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

	Tiết 34
	
	Ôn tập học kỳ II
	

	Tiết 35
	
	Kiểm tra học kỳ II
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